
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 252/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 91 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 13/01/2022. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tư 

đường Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố:  Đắk Lắk, Hậu Giang, 

Kiên Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lâm Đồng, 

Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 252 /SYT-NVY ngày 18/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi 

hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến  

tới nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, thành 

phố, thị xã 
Tỉnh/ Thành phố 

1 NGÔ THỊ HẠNH Nữ 1976 N2008396 0587285799 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

19h-21h 

14/01 
CƢ NI  EA KAR   ĐẮK LẮK 

2 LÊ KIM HỒNG Nữ 1977 C4170095 0587285984 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

12h-14h 

14/01 
VỊ TRUNG  VỊ THỦY  HẬU GIANG 

3 HOÀNG THỊ KIM CHI Nữ 1994 C0755750 0587285949 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

12h-14h 

14/01 
VĨNH QUANG  RẠCH GIÁ  KIÊN GIANG 

4 BÙI ĐỨC GIANG Nam 1996 C6925471 098453044 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

19h-21h 

13/01 
MINH LẬP  ĐỒNG HỶ  THÁI NGUYÊN 

5 LÊ PHÚ HUÂN Nam 1994 C0396602 0355792758 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

19h-21h 

13/01 
PHÙ LÃNG QUẾ VÕ BẮC NINH 

6 LÊ THỊ HUYỀN Nữ 1979 N2459489 0587286099 10/01 13/01 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

13/01 

11h-13h 

14/01 
TT LẠC DƢƠNG LẠC DƢƠNG LÂM ĐỒNG 

7 LANG THỊ THIỆP Nữ 1979 C0503481 0587285848 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
ĐÔN PHỤC  CON CUÔNG NGHỆ AN 

8 PHAN THỊ THỦY Nữ 1986 B8230529 0983744898 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
DIỄN HOÀNG  DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

9 CAO NGỌC HÂN Nam 1995 B8743395 0587286306 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
DIỄN TRUNG  DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

10 VŨ THỊ NGUYỆT Nữ 1976 C4890603 0587285848 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
TÂN LONG  TÂN KỲ  NGHỆ AN 

11 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 1997 C1201330 0369965400 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
HÙNG SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

12 TRIỆU THỊ NGA Nữ 1993 B7685103 0384466748 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
ĐỈNH SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

13 NGUYỄN HỮU BÉ Nam 1983 B9699037 0587285850 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
PHÖC SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

14 VÕ TRẦN NGUYÊN Nam 1988 N2232474 0343538523 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
LONG SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

15 NGUYỄN NGỌC QUỲNH Nam 1982 B7161122 0333945332 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
DIỄN LÂM DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

16 HOÀNG VĂN SƠN Nam 1988 C5770829 0587285825 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
ĐÔNG SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

17 PHẠM CÔNG NAM Nam 1994 C0731057 0587285805 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
BỒI SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

18 NGUYỄN HỮU NAM  Nam 1990 C2859431 0587286067 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THỊNH SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 



19 NGUYỄN THẾ HẢI Nam 1990 C0309497 0587286176 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 THƢỢNG SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

20 TRẦN NGỌC SƠN Nam 1992 B8970680 0957286469 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
XUÂN LAM HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

21 NGUYỄN XUÂN MẬU Nam 1992 C2228667 0587285988 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
HƢNG PHÖC HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

22 PHẠM VĂN HẢI  Nam 1993 B9094833 0587285912 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
KHÁNH SƠN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

23 VÕ QUANG TUẤN Nam 1995 B8989420 0983144412 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 NAM THANH  NAM ĐÀN NGHỆ AN 

24 VÕ THỊ QUYÊN Nữ 1985 B9603963 0587285994 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 KHÁNH SƠN I NAM ĐÀN NGHỆ AN 

25 LÊ ĐÌNH SƠN Nam 1983 N2263755 0587286153 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NAM THANH NAM ĐÀN NGHỆ AN 

26 LƢU VĂN THỐNG Nam 1985 B9680310 0327954814 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 

 THƢỢNG TÂN 

LỘC  
NAM ĐÀN NGHỆ AN 

27 NGUYỄN THỊ HƢƠNG Nữ 1980 C3963014 0587285886 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
KHÁNH SƠN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

28 LÊ THỊ LIÊN Nữ 1957 C9350960 0587285887 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
KHÁNH SƠN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

29 VƢƠNG ĐÌNH AN Nam 1994 B8021780 0587286082 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI THÁI NGHI LỘC NGHỆ AN 

30 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 1992 C5577290 0384466748 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI CÔNG BẮC NGHI LỘC NGHỆ AN 

31 NGUYỄN THỨC HOÀNG Nam 1984 C4756571 0587285920 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI TRƢỜNG NGHI LỘC NGHỆ AN 

32 LÊ VIẾT HÙNG Nam 1992 C2313007 0587285920 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI TRƢỜNG NGHI LỘC NGHỆ AN 

33 TRẦN ĐÌNH TÀI Nam 1997 C5523332 0587285926 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI KIỀU NGHI LỘC NGHỆ AN 

34 NGUYỄN ĐÌNH TÂM Nam 1990 B6517704 0934402110 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
PHÖC THỌ NGHI LỘC NGHỆ AN 

35 TRẦN VĂN ĐỨC Nam 1996 C3369548 0384448101 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI THÁI NGHI LỘC NGHỆ AN 

36 HỒ SỸ HUY Nam 1995 B9438169 0587286056 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI KIỀU NGHI LỘC NGHỆ AN 

37 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 1995 C1814098 0392374266 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 NGHI TRƢỜNG NGHI LỘC NGHỆ AN 

38 CAO XUÂN HIẾU Nam 1998 C4771659 0877781203 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHĨA YÊN NGHĨA ĐÀN NGHỆ AN 

39 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 1996 C3400491 0978497287 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 NGHĨA TRUNG NGHĨA ĐÀN NGHỆ AN 

40 LÔ THI THƠ Nữ 1973 N2263083 0587286199 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
CHÂU BÌNH QUỲ CHÂU NGHỆ AN 

41 NGUYỄN TRỌNG HIỆP Nam 1993 B6326705 0587285933 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHĨA XUÂN QUỲ HỢP  NGHỆ AN 

42 LÊ THỊ CÚC Nữ 1990 C1443274 0988475667 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
ĐỒNG HỢP QUỲ HỢP  NGHỆ AN 

43 NGUYỄN VĂN LỘC Nam 1991 C1600883 0587286342 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
QUỲNH MỸ QUỲNH LƢU NGHỆ AN 



44 CAO THỊ MÙI Nữ 1991 C5678080 0587286342 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
QUỲNH MỸ QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

45 DƢƠNG VĂN HƢNG Nam 1989 C1273083 0587286081 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
QUỲNH MỸ QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

46 TRƢƠNG VĂN NGUYỄN Nam 1983 N2264194 0587286306 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 NGHĨA MỸ THÁI HÒA NGHỆ AN 

47 NGUYỄN XUÂN QUYẾT Nam 1991 C5986239 0587286541 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
QUANG PHONG THÁI HÒA NGHỆ AN 

48 NGUYỄN VĂN QUYỀN Nam 1984 C0735746 0587286437 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH HƢƠNG THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

49 NGUYỄN VĂN THÔNG Nam 1993 B8649969 0587286437 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH HƢƠNG THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

50 PHẠM DUY HIỆP Nam 1993 C1280260 0587286083 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGỌC SƠN THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

51 TRẦN VĂN QUẢNG Nam 1995 B8749589 0587285996 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
VÕ LIỆT THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

52 LÊ ĐÌNH SÁNG Nam 1993 N2459629 0587286057 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH TƢỜNG THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

53 LÊ THỊ GIANG Nữ 1988 N2487014 0587285887 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
XUÂN TƢỜNG THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

54 NGUYỄN THỊ MINH Nữ 1994 B7197556 0587286272 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH MAI THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

55 NGUYỄN THỊ HƢƠNG Nữ 1988 B7971596 0962485450 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGỌC SƠN THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

56 PHAN VĂN TRƢỜNG Nam 1988 B8906584 0587285938 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH LĨNH THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

57 HOÀNG ĐÌNH HẢO Nam 1989 B9603648 0587285854 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
 CÁT VĂN THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

58 PHAN VĂN LUẬT Nam 1989 N2364232 0587286076 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH LÂM THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

59 ĐINH BẠT ĐẠI Nam 1988 B8906970 0977134223 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH YÊN THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

60 PHẠM THỊ THÖY LỘC Nữ 1989 C2407950 0879014926 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI TÂN TX CỬA LÕ NGHỆ AN 

61 VÕ VĂN TIẾN Nam 1984 B8754423 0879014926 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 

KHỐI 4, NGHI 

TÂN 
TX CỬA LÕ NGHỆ AN 

62 LÊ VĂN HOÀNG Nam 1991 B6800881 0878674919 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI HÒA TX CỬA LÕ NGHỆ AN 

63 MAI VĂN ANH Nam 1988 C5290187 0587286370 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI TÂN  TX CỬA LÕ NGHỆ AN 

64 TRẦN THANH HIỀN Nam 1987 N1914842 0587285933 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
NGHI HÒA  TX CỬA LÕ NGHỆ AN 

65 LÊ VĂN HƢNG Nam 1992 N2459593 0587285912 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 

KHỐI 9, ĐỘI 

CUNG 
VINH NGHỆ AN 

66 PHAN VAN LAM Nam 1985 N1914534 0587286057 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
LĂNG THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

67 NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 1986 N2231993 0587285828 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
CÔNG THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

68 PHAN THỊ VÂN  Nữ 1990 C2782793 0587285829 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
MỸ THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 



69 TRẦN TRUNG LỰC Nam 1978 N2231135 0587285936 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
VĨNH THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

70 TRẦN THỊ THƢƠNG  Nữ 1985 C4214161 0985178052 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
TT HOÀN LÃO BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

71 BÙI THỊ HẢI YẾN Nữ 1991 C2891889 0366741787 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
MỸ TRẠCH  BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

72 HOÀNG CAO SAO Nam 1990 N2120436 0587286100 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

73 NGUYỄN HẢI BĂNG Nam 2000 C6899681 0587286098 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
SƠN TRẠCH  BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

74 NGUYỄN ĐÌNH VĂN Nam 1992 N2263243 0587295853 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
SƠN TRẠCH  BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

75 LÊ TUÂN Nam 1982 C0143970 0587285981 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
PHÖC TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

76 LÊ NGỌC THÂN Nam 1994 B8855041 0587286077 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
LỘC NINH ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH 

77 NGUYỄN  THỊ MAI  Nữ 1973 C2306914 0587286370 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THANH THẠCH TUYÊN HÓA QUẢNG BÌNH 

78 NGUYỄN NAM CƢỜNG Nam 1983 C0151150 0587285856 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
THẠCH HÓA TUYÊN HÓA QUẢNG BÌNH 

79 MAI VĂN BÌNH Nam 1997 C2139818 0587286192 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

13h-15h 

13/01 
QUẢNG TRUNG TX BA ĐỒN QUẢNG BÌNH 

80 TRẦN LÝ HÙNG Nam 1988 N2229967 0587286122 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

14h-16h 

13/01 
TRIỆU THƢỢNG   TRIỆU PHONG  QUẢNG TRỊ 

81 NGUYỄN HẬU Nam 1996 B6305028 0879521774 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

14h-16h 

13/01 
GIO VIỆT  GIO LINH  QUẢNG TRỊ 

82 LÊ THỊ BÍCH Nữ 1995 B8895457 0587285807 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
PHỐ NAM SƠN 1  P NAM NGẠN THANH HÓA 

83 TRẦN VĂN THÁI Nam 1995 C0388373 0587285914 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
TT QUÁN LÀO  YÊN ĐỊNH THANH HÓA 

84 TRẦN THỊ HOA  Nữ 1995 C3849744 0587285890 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
HÀ SƠN HÀ TRUNG THANH HÓA 

85 TRƢƠNG NGỌC SƠN Nam 1991 C4862074 0587286559 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
HÕA LỘC HẬU LỘC THANH HÓA 

86 HOÀNG MINH THẮNG Nam 1981 B6509778 0975625416 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
PHÖ LỘC HẬU LỘC THANH HÓA 

87 PHẠM THỊ THU Nữ 1982 C2867140 0587286260 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
PHÖ LỘC HẬU LỘC THANH HÓA 

88 HỒ VĂN LẤM Nam 1974 C5853824 0986585743 10/01 13/01 Âm tính Ô tô riêng 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
CAO THỊNH NGỌC LẶC THANH HÓA 

89 NGUYỄN THỊ MINH Nữ 1987 C3334179 0878674267 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
THỊNH NGỌC QUẢNG THỊNH THANH HÓA 

90 LÊ VĂN TIẾN Nam 1991 B8964874 0587286206 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
THIỆU GIANG THIỆU HÓA THANH HÓA 

91 HÀ ĐÌNH TIẾN Nam 1992 C2957614 0587286206 10/01 13/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

13/01 

16h-18h 

13/01 
TRIỆU THÀNH TRIỆU SƠN THANH HÓA 

 

Danh sách này có 91 người./. 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-01-18T14:19:12+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-01-18T14:19:26+0700




